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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 U     Ắ      

TỈ    Ắ   Ô G 
  

Bản án số: 31/2020/HS-ST 

Ngày 23-7-2020 

CỘ G  OÀ XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V  T  A  

 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V  T  A  
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U     Ắ       TỈ    Ắ   Ô G 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n          n ; 

Các Hội thẩm nhân dân:  n     n      á  v       u  n       u n;  
 

- Thư ký phiên tòa: B    u  n      u  n, Th     Tòa án nhân dân  u  n 

    Mil. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Đ k  i  tham gia phiên toà: Bà  

 iê  o n  rin  – Kiểm sát viên. 

Ngày 23-7-2020, tại trụ sở  ò  án n  n d n  u  n      i , t n        n  

xét xử s  t ẩm   n     i vụ án  ìn  sự t ụ    số: 30/2020/HSST ngày 03-7-

2020 t eo Qu  t đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 30/2020/Q     -HS ngày 08-7-

2020 đối với     áo:  

1.  o n  V n Th, sin  năm 1988 tại t n  L; n i  K K  : Bu n  , x     

 ,  u  n  , t n  Y; tr  tại:    n M, x   ,  u  n K, t n        n ; n    n  i p: 

  m n n ; trìn  độ     vấn: 09/12; d n tộ :    ;  iới tín :   m; t n  iáo: 

K  n ; quố  t   : Vi t   m;  on  n   o n  Văn   , sin  năm 1959  đ     t  và 

bà         , sin  năm 1962;     áo  ó vợ     in      V, sin  năm 1994 và 03 

con,  on  ớn sin  năm 2010,  on n ỏ sin  năm 2018; ti n án:    n ; ti n sự: 01 

ti n sự v    n  vi sử dụn  trái p ép   ất m  t    tại qu  t đ n  xử p ạt   n  

  ín  số 67/Q -     n    22-7-2019       n   n  u  n Kr n    ); nhân 

thân:      29-3-2020,   n  đ n    n t ự   i n   n  vi trộm   p t i sản tại 

 u  n Kr n    ,       qu n  ản  sát đi u tr    n   n  u  n Kr n       ởi tố 

v  tội trộm   p t i sản t eo qu  đ n  tại  i u 173     Bộ  u t  ìn  sự; n    23-

4-2020 t ự   i n   n  vi trộm   p t i sản tại x  G,  u  n     Mil. B   áo    

tạm  iữ từ n    23-4-2020, đ n n    29-4-2020   u ển s n  tạm  i m,  i n 

đ n     tạm  i m tại n   tạm  iữ   n   n  u  n      i  - Có mặt. 

2. B   ại: Anh  o n  Văn Q, sin  năm 1991 –  ó mặt; 

       :    n T, x  G,  u  n      i , t n        n . 
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3.   ữn  n  ời  ó qu  n  ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n: 

- Anh  o n  Vi t  , sin  năm 2000 –  ó mặt;; 

       :    n T, x  G,  u  n      i , t n    k Nông 

- Ch   in      V, sin  năm 2000 – V n  mặt,    n   ó    do; 

       :    n A, x  D,  u  n Kr n    , t n        n  

-  n     o t, sin  năm 1976 – V n  mặt,    n   ó    do; 

       : Bon M, x  G,  u  n      i , t n        n . 

-      u n            1, sin  năm 1983 –  ó mặt; 

       :    n   , x  G,  u  n      i , t n        n . 

- Anh  ê  ạn   r, sin  năm 1989 –  ó mặt; 

       :    n T, x  G,  u  n      i , t n        n . 

4.    ời   m    n :   áu           1, sinh n    15-6-2007 –  ó mặt; 

       :    n T, x  G,  u  n      i , t n        n . 

Người đại diện hợp pháp của Chá  H a Th     : Anh  o n  Văn Q     

  u ruột       áu L1  –  ó mặt; 

       :    n T, x  G,  u  n      i , t n        n . 
 

 Ộ  DU G VỤ Á : 

   eo  á  t i  i u  ó tron     s  vụ án v  di n  i n tại p iên to , nội dun  

vụ án đ ợ  tóm t t n   s u:  

 o n  Văn   ,  ó  ộ   ẩu t  ờn  tr  tại Bu n  , x     L,  u  n  , t n  

Y, tạm tr  tại t  n A, xã D,  u  n Kr n    , t n        n     đối t ợn  

n  i n m  t  .  

K oản  08  iờ 30
 
p  t, ngày 23-04-2020 Th đi v  n   mẹ ruột           

Ph1 tại t  n T, xã G,  u  n  ă   i  t ì t ấ       ó   áu          L1 (sinh 

năm 2007),     on  ái         ruột  o n       2  đ n  ở n   v  t ấ  xe m  t  

biển  iểm soát 48 1 - 086.07     em tr i  o n  Văn Q đ n  dựn   ên   n  

n  , vì v    o n  Văn    đ  nả  sin    đ n  trộm   p xe má  đem  án   ầm 

 ố   ấ  ti n mu  m  t   để sử dụn .  

K i p át  i n   áu L1 đi r  p í  s u v ờn, do tr ớ  đó Th  i t đ ợ    ỗ 

anh Q t  ờn  để   ì    ó  xe tron  n ăn   n p òn    á  , nên Th đ n  ấ    ì  

  ó  r i nổ má  đi u   iển xe m  t   iển  iểm soát 48 1 - 086.07 đi đ n  ầm 

cho anh  ê  ạn   r; tr  tại t  n T, xã G,  u  n      i  đ ợ  500.000 đ n  r i 

đi đ n  ầu   p  ti p Gi xã G và xã D  t ì  ặp v  trả nợ   o đối t ợn  tên Gi 

      xá  đ n  đ ợ  n  n t  n   i       300.000 đ n .   u đó, khi Th qu   trở 

 ại n    n  Tr t ì       qu n  ản  sát đi u tr    n   n  u  n  ă   i , p át  i n 

v    t   ẩn  ấp.  
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 ại   t  u n đ n   iá t i sản số 22/   G   n    27-4-2020,      ội đ n  

đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự  u  n  ă   i    t  u n: 01 xe m  t  n  n 

 i u      iển số 48 1 - 086.07  ó  iá tr  4.333.000 đ n   Bốn tri u    trăm    

m  i    n  ìn đ n  .  

 áo trạn  số: 29/CTr-VKS ngày 02-7-2020     Vi n  iểm sát n  n d n 

 u  n      i , t n        n  đ  tru  tố     áo  o n  Văn    v  tội “T ộm 

c p t i   n” t eo qu  đ n  tại   oản 1  i u 173 Bộ  u t  ìn  sự. 

  ại p iên tò  s  t ẩm,     áo đ     i n  n to n  ộ   n  vi p ạm tội     

mình v  t ừ  n  n Vi n  iểm sát tru  tố  á      áo v  tội “T ộm c p t i   n” 

là đ n  v  không oan. 

  ại di n Vi n  iểm sát n  n d n  u  n      i , t n        n  sau khi 

p  n tí   đán   iá  á  t i  i u    n    ,   n  vi p ạm tội         áo đ  n    

 ội đ n  xét xử tu ên  ố     áo  o n  Văn    p ạm tội “T ộm c p t i   n”. 

 Áp dụn    oản 1  i u 173,  á  điểm h, s   oản 1,   oản 2  i u 51,  i u 

38     Bộ  u t  ìn  sự, xử p ạt      áo  o n  Văn    từ 06   á   t án  t  đ n 

09  Ch n  tháng tù, t ời  ạn   ấp   n   ìn  p ạt t  tín  từ n    23-4-2020. 

V  v t    n :  ăn     i u 106     Bộ  u t tố tụn   ìn  sự;  i u 47, 

 i u 48     Bộ  u t  ìn  sự.   ấp n  n vi      qu n  ản  sát đi u tr    n   n 

 u  n      i  đ  t u  iữ v  trả  ại 01 xe m  t   iển số 48 1 - 086.07 v  01 

   m   ì    ó  xe m t t    m   i   ì    ó    o  n   o n  Văn Q, 200.000 

đ n      n  ời  ó qu  n  ợi n  ĩ  vụ, liên quan anh  ê  ạn   r đ u        s  

 ữu  ợp p áp. 

V  trá   n i m d n sự: B   ại, anh  o n  Văn Q v  n  ời  ó qu  n  ợi 

n  ĩ  vụ  iên qu n anh  ê  ạn   r đ  n  n  ại t i sản v     n   êu  ầu  ì t êm 

nên khôn  đ    p xem xét. 

 B   áo  o n  Văn    không   o   ữ   ì,     xin  ỗi     ại  n  Q v  xin 

 ội đ n  xét xử xem xét   o     áo   ởn  m   án n ẹ n ất. 

 B   ại, anh Q đ  ngh  Hội đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho b  

cáo Th và   n  không tranh lu n gì. 

    ời  ó qu  n  ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n anh M v      H1    n   ó    i n 

tr n   u n      êu  ầu  ì. 
 

 

  Ậ   Ị   CỦA TOÀ Á : 

 rên    sở nội dun  vụ án,  ăn    v o  á  t i  i u tron     s  vụ án đ  đ ợ  

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  tụn  tại p iên tò ,  ội đ n  xét xử n  n đ n  n   s u: 

[1]. V    n  vi, qu  t đ n         qu n đi u tr    n   n  u  n      i , 

 i u tr  viên, Vi n  iểm sát n  n d n  u  n      i , Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đ  t ự   i n đ n  v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t   tụ  qu  đ n  

    Bộ  u t  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr , tru  tố v  tại p iên to      áo 
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   n   ó    i n  oặ    i u nại v    n  vi, qu  t đ n         qu n ti n   n  tố 

tụn , n  ời ti n   n  tố tụn . Do đó,  á    n  vi, qu  t đ n  tố tụn         

qu n ti n   n  tố tụn , n  ời ti n   n  tố tụn  đ  t ự   i n đ u  ợp p áp. 

[2].  ại p iên tò  xét xử   n     i   m n  ,     áo đ  khai n  n to n  ộ 

hành vi p ạm tội     mìn ,  ời    i         áo tại p iên tò  p    ợp với  ời    i 

        áo tại    qu n đi u tr  v   á  t i  i u    n     t u t  p đ ợ    u tron  

   s  vụ án. Do đó, đ   ó đ   ăn    để   ẳn  đ n  v o   oản  08
 
 iờ 30

 
p  t,

 

ngày 23-4-2020 tại t  n T, xã G,  u  n      i , t n        n ,  o n  Văn    

 ợi dụn  s   ở tron  vi   tr n   oi, quản    t i sản      n   o n  Văn Q, đ   én 

  t trộm   p 01 xe m  t  n  n  i u      iển số 48 1 - 086.07  ó  iá tr  

4.333.000 đ n   Bốn t iệ  ba t ăm ba mươi ba nghìn đồng .     v  ,  ó đ     

sở p áp    để   t  u n     áo  o n  Văn    đ  p ạm vào tội “T ộm c p t i   n” 

theo qu  đ n  tại   oản 1  i u 173     Bộ  u t  ìn  sự. 

 iều 173 c   Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người n o t ộm c p t i   n của người khác t ị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng th ộc một t ong 

các Tr hợp  a  đâ , thì bị phạt c i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt t  

từ 06 tháng đến 03 năm: 

[3]. Hành vi p ạm tội         áo tu  ít n  iêm tr n  n  n  đ  trự  ti p 

x m p ạm đ n qu  n sở  ữu  ợp p áp t i sản       n  d n đ ợ  p áp  u t  ảo 

v . B   áo    n  ời  ó đầ  đ  n  n t    v  năn   ự  p áp  u t để  i t đ ợ    n  

vi  én   t trộm   p t i sản    trái p áp  u t, n  n  do muốn  ó ti n để trả nợ v  

tiêu x i  á n  n m     n  p ải  ỏ s     o độn      áo đ   ất   ấp để t ự   i n 

  n  vi p ạm tội     mìn . Vì v  ,  ần p ải xử p ạt     áo một m    ìn  p ạt 

đ  n  iêm t  n  x n  với tín    ất, m   độ   n  vi p ạm tội m      áo đ      

r  v   ần cách ly     áo r    ỏi x   ội một t ời  i n n ất đ n  đ  để  iáo dụ   ải 

tạo     áo   n  n   răn đe, p òn  n ừ    un  tron  x   ội.  

[4]. V  tìn  ti t tăn  nặn : Không. 

[5]. V  tìn  ti t  iảm n ẹ: T i t  ại do   n  vi p ạm tội     áo     r  

   n   ớn. Tron  quá trìn  đi u tr      áo đ   ó t ái độ t  n    ẩn    i  áo v  

  n  vi p ạm tội     mìn ; đ n  t ời     ại anh Q đ   ó đ n xin  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt   o     áo.     v  ,    cáo Th đ ợ    ởn   á  tìn  ti t  iảm n ẹ 

trá   n i m  ìn  sự qu  đ n  tại điểm h, s   oản 1   oản 2  i u 51     Bộ  u t 

Hìn  sự để  iảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt   o     áo.  

[6]. V  n  n thân         áo:      22-6-2019,    C n   n  u  n Kr n  

Nô xử p ạt   n    ín  số ti n 750.000 đ n  v    n  vi sử dụn  trái p ép   ất 

m  t     i n      đón  ti n p ạt . N    29-3-2020,   n  đ n  p ạm t ự   i n 

  n  vi trộm   p t i sản tại  u  n Kr n     v       ởi tố v  tội trộm   p t i 

sản theo qu  đ n  tại  i u 173     Bộ  u t  ìn  sự (tại Bản   t  u n đi u tr  số 

433 n    29-5-2020       n   n  u  n Kr n     v   áo trạn  số 27/  -

VK  n    25-6-2020     Vi n  iểm sát n  n d n  u  n Kr n     , đ n n    

23-4-2020 ti p tụ  t ự   i n   n  vi trộm   p t i sản tại x  G,  u  n      i .  



5 

 

[7]. V   ìn  p ạt  ổ sun : T eo   t quả xá  min  tại      n n  n d n x  

G,  u  n      i      áo    n   ó t i sản riêng gì  ó  iá tr  nên    n  áp dụn  

 ìn  p ạt  ổ sun     p ạt ti n đối với     áo. 

 [8]. V  v t    n      vụ án:   ấp n  n vi      qu n đi u tr  đ  xử    v t 

   n  t eo qu  t đ n  xử    v t    n  số 13 n    28-4-2020,  iên  ản v  vi   

trả  ại đ  v t, t i  i u n   29-4-2020 trả  ại 01 xe m  t   iển số 48 1 - 086.07 v  

01    m   ì    ó  xe m t t    m   i   ì    ó    o  n   o n  Văn Q; qu  t 

đ n  xử    đ  v t số 34 n    27-4-2020,  iên  ản v  vi   trả  ại đ  v t, t i  i u 

ngày27-4-2020 trả  ại 200.000 đ n    o n  ời  ó qu  n  ợi n  ĩ  vụ  iên qu n 

là anh  ê  ạn   r đ u        s   ữu  ợp p áp. 

 [9]. V  trá   n i m d n sự: B   ại,  n   o n  Văn Q và n  ời  ó qu  n  ợi 

n  ĩ  vụ  iên qu n  n   ê  ạn   r    n   êu  ầu   i t  ờn  nên  ội đ n  xét 

xử    n  xem xét. 

 [10].  ối với  ê  ạn   r    n  ời  ầm  ố xe m  t   iển số 48 1 - 086.07 do 

 o n  Văn    trộm   p n  n     n   i t đó    t i sản do trộm   p m   ó nên 

   n   ó  ăn    để xử    tr ớ  p áp  u t. 

 [11].  ối với đối t ợn  tên Gi    đối t ợn  đ ợ   o n  Văn    trả nợ 

300.000 đ n  n  n       xá  đ n  đ ợ  n  n t  n   i     ,  i n n      qu n đi u 

tr    m rõ  ó  i t        n  vi    o n  Văn    trộm   p t i sản,    qu n  ản  sát 

đi u tr  đ n  ti p tụ  xá  min ,   i  ó  ăn    sẽ xử    s u.  

 [12]. V  án p í: B   áo  o n  Văn    p ải    u 200.000 đ n     i trăm 

n  ìn đ n   án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ t ên, 
 

QU ẾT  Ị  : 

1.  u ên  ố: B   áo  o n  Văn    p ạm tội “T ộm c p t i   n”. 

Áp dụn    oản 1  i u 173;  á  điểm h, s   oản 1   oản 2  i u 51 v  

 i u 38     Bộ  u t  ìn  sự.  ử p ạt b  cáo  o n  Văn    06 ( á ) t án  tù. 

  ời  ạn   ấp   n   ìn  p ạt t  tín  từ n         t tạm  iữ, tạm  i m n    

23-4-2020.  

 2. V  xử    v t    n  vụ án:   ấp n  n vi      qu n đi u tr  đ  xử    v t 

   n  t eo qu  t đ n  xử    v t    n  số 13 n    28-4-2020,  iên  ản v  vi   

trả  ại đ  v t, t i  i u n   29-4-2020 trả  ại 01 xe m  t   iển số 48 1 - 086.07 v  

01    m   ì    ó  xe m t t    m   i   ì    ó    o  n   o n  Văn Q; qu  t 

đ n  xử    đ  v t số 34 n    27-4-2020,  iên  ản v  vi   trả  ại đ  v t, t i  i u 

ngày 27-4-2020 trả  ại 200.000 đ n    o n  ời  ó qu  n  ợi n  ĩ  vụ  iên qu n 

là anh  ê  ạn   r đ u        sở  ữu  ợp p áp. 

3. V  trá   n i m d n sự: B   ại v  n  ời  ó qu  n  ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n 

   n   êu  ầu nên không xem xét  iải qu  t. 
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4. V  án p í:  ăn      oản 2  i u 136     Bộ  u t  ố tụn   ìn  sự. B   áo 

 o n  Văn    p ải nộp 200.000 đ n     i trăm n  ìn đ n   ti n án p í  ìn  sự 

s  t ẩm. 

5. V  qu  n   án   áo: B   áo,     ại  ó mặt tại p iên tò  đ ợ  qu  n 

  án   áo  ản án tron  t ời  ạn 15 n   ,  ể từ n    tu ên án; n  ời  ó qu  n 

 ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n  ó mặt tại p iên tò  đ ợ  qu  n   án   áo p ần  ản án 

 iên qu n đ n qu  n  ợi, n  ĩ  vụ     mìn  tron  t ời  ạn 15 n   ,  ể từ n    

tuyên án; n  ời  ó qu  n  ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n v n  mặt tại p iên tò  đ ợ  

qu  n   án   áo p ần  ản án  iên qu n đ n qu  n  ợi, n  ĩ  vụ     mìn  trong 

t ời  ạn 15 n   ,  ể từ n    n  n đ ợ   ản án  oặ  niêm   t  ản án t eo qu  

đ n      p áp  u t. 

 

Nơi nhận:  
- TAND t n        n ; 

- VKSND  u  n      i ; 

-  ở    p áp t n        n ; 

-   n   n  u  n      i    ội đi u tra, 

Bộ p  n  V  ,  ội       ; 
- Chi cụ     D   u  n      i ; 

- B   áo,     ại; 

-    ời  ó qu  n  ợi, n  ĩ  vụ  iên qu n; 

-   u: V  v    . 

T .  Ộ   Ồ G XÉT XỬ SƠ T Ẩ       

T Ẩ  P Á  - C Ủ TỌA P  Ê  TÒA 
 

 

            đ  ký và đóng d u  

 

 

 

Tr  n    ọc Th nh 

 


